
 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10A1 
GVCN: Nguyễn Thị Thu Hằng (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Văn Hoá Toán HĐTNHN GDQP 

 lý Văn lý Toán lý Thể dục 

 Sinh Tin học Ngoại ngữ Thể dục Hoá Toán 

 Sử Toán Ngoại ngữ HĐTNHN Ngoại ngữ Hoá 

 Văn  Sinh Tin học  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       



       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10A2 
GVCN: Nguyễn Thị Vân (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Ngoại ngữ Sinh Ngoại ngữ HĐTNHN lý 

 Hoá HĐTNHN lý Ngoại ngữ Hoá GDQP 

 Thể dục Toán Hoá Sinh Văn Tin học 

 lý Toán Văn Toán Văn Thể dục 

 Sử  Tin học Toán  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       



       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D1 
GVCN: Nguyễn Thị Bích Trà (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Địa Ngoại ngữ Công nghệ GDQP Văn 

 Văn Thể dục Ngoại ngữ GDKT & PL Thể dục HĐTNHN 

 GDKT & PL Sử Toán Toán Ngoại ngữ lý 

 Toán HĐTNHN Toán Văn lý Địa 

 Công nghệ GDKT & PL  Văn  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       



       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D2 
GVCN: Nguyễn Thị Hồng (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Toán Toán Văn HĐTNHN GDKT & PL 

 Văn GDKT & PL Toán Văn Địa GDQP 

 Văn Ngoại ngữ Thể dục Công nghệ Sử Địa 

 GDKT & PL Ngoại ngữ Công nghệ Ngoại ngữ Thể dục Toán 

 HĐTNHN  lý  lý SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       



       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D3 GVCN: Nguyễn Thị Thuỳ 
Dương (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ GDKT & PL Văn Thể dục Toán Địa 

 Văn Ngoại ngữ Văn Tin học GDQP Tin học 

 Văn Ngoại ngữ Toán lý lý Thể dục 

 Địa Toán Sử Ngoại ngữ Địa HĐTNHN 

 HĐTNHN Toán  GDKT & PL  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 



       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D4 
GVCN: Nguyễn Thị Ái (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Văn Tin học Tin học lý Ngoại ngữ 

 Ngoại ngữ Văn Thể dục Địa Toán lý 

 Ngoại ngữ Địa Sử Văn Toán Toán 

 Địa GDKT & PL Toán Thể dục GDQP GDKT & PL 

 Văn HĐTNHN  HĐTNHN  SHL 

 

Buổi chiều 



 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D5 
GVCN: Trần Thị Ngọc (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Tin học Toán Toán Văn Địa 

 Ngoại ngữ HĐTNHN Toán Thể dục Văn Toán 

 Địa Công nghệ Sử HĐTNHN GDQP Công nghệ 

 Văn Thể dục Ngoại ngữ Tin học Công nghệ Hoá 

 Văn  Ngoại ngữ Hoá  SHL 



 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10D6 
GVCN: Đinh Xuân Lâm (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Hoá Toán Ngoại ngữ Địa GDQP 

 Toán HĐTNHN Thể dục Công nghệ Thể dục Ngoại ngữ 

 Toán Văn Tin học Văn Công nghệ Ngoại ngữ 

 Tin học Văn Địa Văn HĐTNHN Toán 



 Hoá Công nghệ Sử   SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10T1 
GVCN: Nguyễn Hữu Phú (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ HĐTNHN lý Văn Ngoại ngữ Tin học 

 Toán Tin học Sinh Thể dục Ngoại ngữ Sinh 

 Hoá Văn Thể dục Sử lý GDQP 



 lý Văn Hoá Toán Hoá Toán 

 Ngoại ngữ   Toán HĐTNHN SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 10T2 
GVCN: Võ Thị Khánh Trang (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ HĐTNHN Thể dục Hoá Toán HĐTNHN 

 Sinh Hoá Tin học Ngoại ngữ lý Văn 



 Toán Toán lý Ngoại ngữ Thể dục Hoá 

 Toán lý Sinh Văn Sử GDQP 

 Tin học Ngoại ngữ  Văn  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11A1 GVCN: Nguyễn Thị Kim 
Chung (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Thể dục Tin học Sinh Toán Hoá 



 Hoá HĐTNHN Sinh Hoá Toán Ngoại ngữ 

 Tin học Toán lý Văn Ngoại ngữ Toán 

 Ngoại ngữ Văn Thể dục Văn GDQP lý 

 lý Sử  HĐTNHN  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11A2 
GVCN: Nguyễn Xuân Hòa (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 



 Chào cờ Sử Thể dục Hoá Thể dục Toán 

 Toán HĐTNHN Tin học Văn GDQP Hoá 

 Tin học Ngoại ngữ Sinh Văn Ngoại ngữ Văn 

 Hoá lý HĐTNHN Toán Ngoại ngữ lý 

 lý   Toán Sinh SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D1 
GVCN: Nguyễn Thị Út Sương (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 



 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ GDKT & PL Văn Toán Văn lý 

 Ngoại ngữ Thể dục Văn lý Văn Địa 

 HĐTNHN Sử Ngoại ngữ Thể dục GDQP Công nghệ 

 Địa Toán Ngoại ngữ HĐTNHN Công nghệ GDKT & PL 

 Toán Toán Địa   SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D2 
GVCN: Đinh Lê Nga (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 



 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Văn Toán Sử GDQP GDKT & PL 

 lý Văn Toán Thể dục lý Toán 

 Công nghệ Địa Địa HĐTNHN Ngoại ngữ Địa 

 HĐTNHN Toán Thể dục Ngoại ngữ Ngoại ngữ Văn 

 Văn GDKT & PL  Công nghệ  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D3 
GVCN: Lê Hà Quỳnh Lưu 



(Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 
 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ GDKT & PL Địa Ngoại ngữ lý lý 

 Văn Địa GDQP Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ 

 Văn HĐTNHN Văn GDKT & PL Toán HĐTNHN 

 Sử Thể dục Văn Thể dục Toán Toán 

 Địa  Ngoại ngữ Toán  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 



Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D4 
GVCN: Hà Thị Vinh Tâm (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ HĐTNHN Ngoại ngữ Văn Ngoại ngữ Toán 

 Văn GDKT & PL Thể dục HĐTNHN Ngoại ngữ lý 

 Văn Văn Địa Toán Toán Thể dục 

 Địa Công nghệ GDQP Toán Địa Sử 

 GDKT & PL lý  Công nghệ  SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       



       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D5 
GVCN: Nguyen Thi Nga (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Thể dục Thể dục Toán Toán Ngoại ngữ 

 Hoá Toán Hoá Toán Văn Ngoại ngữ 

 HĐTNHN Công nghệ GDQP Sử Văn Địa 

 Văn Tin học Công nghệ HĐTNHN Hoá Tin học 

 Văn  Địa  Ngoại ngữ SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       



       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11D6 
GVCN: Nguyễn Thị Lan Lan (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Thể dục Ngoại ngữ HĐTNHN 

 Văn Sử Ngoại ngữ Toán Địa Tin học 

 Hoá Thể dục Văn Toán Hoá GDQP 

 HĐTNHN Tin học Văn Công nghệ Toán Văn 

 Địa Công nghệ Hoá   SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       



       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11T1 GVCN: Nguyễn Thị Thanh 
Vân (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Toán GDQP Toán HĐTNHN Văn 

 Tin học Toán HĐTNHN Sinh Tin học Văn 

 lý Thể dục Hoá Ngoại ngữ Thể dục lý 

 Sinh Sử lý Ngoại ngữ Văn Toán 

 Hoá  Ngoại ngữ  Hoá SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       



       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 11T2 
GVCN: Vũ Thị Kim Ngân (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Ngoại ngữ HĐTNHN GDKT & PL HĐTNHN GDQP 

 Ngoại ngữ GDKT & PL Địa Tin học Toán Văn 

 Ngoại ngữ Toán GDKT & PL Thể dục Địa Toán 

 Tin học Toán lý Sử Văn Thể dục 

 lý  Văn  Văn SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 



       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12A1 
GVCN: Dương Thị Nguyệt (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Toán Tin học Sinh Thể dục Toán 

 Toán Toán lý Toán lý Sử 

 Hoá Hoá Thể dục GDCD Tin học lý 

 Văn Địa Ngoại ngữ Hoá Ngoại ngữ Công nghệ 

 Văn Văn Ngoại ngữ Sử Ngoại ngữ SHL 

 

Buổi chiều 



 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12A2 
GVCN: Nguyễn Thị Hằng (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Tin học Văn Ngoại ngữ Công nghệ Văn 

 Sinh Thể dục Toán Ngoại ngữ Toán Văn 

 Sử Toán lý Hoá Toán Tin học 

 lý Toán Ngoại ngữ GDCD Thể dục Sử 

 Hoá Hoá Ngoại ngữ lý Địa SHL 



 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12A3 
GVCN: Nguyễn Thanh Hằng (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Văn Ngoại ngữ Hoá Văn Toán 

 Văn Tin học Ngoại ngữ Sử lý GDCD 

 Văn Toán Sinh Tin học Toán Thể dục 

 Ngoại ngữ Sử Địa Thể dục Toán lý 



 Hoá Địa Toán Ngoại ngữ Công nghệ SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12C 
GVCN: Võ Thị Cẩm (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Văn Công nghệ Văn Thể dục Thể dục 

 Địa Văn Toán Văn Tin học Hoá 

 lý Sinh Ngoại ngữ GDCD Sử Ngoại ngữ 



 Toán Hoá Sử Toán Ngoại ngữ Tin học 

 Toán Địa lý Toán Ngoại ngữ SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12D1 
GVCN: Nguyễn Thị Trà Giang (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Tin học Toán 

 Văn Địa Thể dục Ngoại ngữ Sử Toán 



 lý Văn Công nghệ Địa Thể dục Sử 

 Ngoại ngữ Văn Sinh Tin học Toán Văn 

 GDCD Hoá lý Hoá Toán SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12D2 
GVCN: Hoàng Thị Hồng Mơ (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Địa lý GDCD Văn Tin học 



 Văn Hoá Văn Toán Thể dục Toán 

 Địa Thể dục Văn Toán Tin học Sử 

 Hoá Ngoại ngữ Toán lý Sinh Ngoại ngữ 

 Sử Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Công nghệ SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12D3 
GVCN: Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 



 Chào cờ Ngoại ngữ lý Ngoại ngữ lý Văn 

 Hoá Toán Sinh Ngoại ngữ Toán Văn 

 Tin học Tin học Công nghệ Hoá Văn Ngoại ngữ 

 GDCD Thể dục Thể dục Toán Văn Toán 

 Địa Địa Sử Toán Sử SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12D4 
GVCN: Vương Thị Hạnh Hạnh (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 

 

Buổi sáng 



 
THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Thể dục Thể dục Tin học Toán Ngoại ngữ 

 Ngoại ngữ Toán Sử Hoá Văn Ngoại ngữ 

 Văn Địa lý Sinh Văn Toán 

 Văn GDCD Toán Ngoại ngữ Tin học Toán 

 lý Hoá Công nghệ GDCD Sử SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12T1 
GVCN: Lê Thị Thanh Hương (Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 

 



 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Sinh Ngoại ngữ Thể dục Địa lý 

 Ngoại ngữ Hoá Ngoại ngữ Hoá Sử Toán 

 GDCD Văn lý Toán lý Hoá 

 Thể dục Văn Công nghệ Toán Tin học Ngoại ngữ 

 Toán Toán Tin học Sử Văn SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

       

       

       

       

       

 
Trường THPT CỬA LÒ 
Năm học 2023 - 2024 
Học kỳ 1 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 2 

Lớp 12T2 
GVCN: Phan Thị Huệ Huệ 



(Thực hiện từ ngày 11 tháng 09 năm 2023) 
 

 

Buổi sáng 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

 Chào cờ Địa lý GDCD Ngoại ngữ Văn 

 Ngoại ngữ Toán Sử Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ 

 Văn Toán Tin học Văn lý GDCD 

 Toán Hoá Thể dục Văn Thể dục Hoá 

 Sinh Sử Công nghệ Toán Tin học SHL 

 

Buổi chiều 
 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 
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